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1 506200425 Trần Đức Anh 19/12/2000 Tp. Hồ Chí Minh CD20CM1 Công nghệ kỹ thuật máy tính 90 7.37 Khá x

2 504200210 Phạm Thanh Bình 28/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh CD20CM1 Công nghệ kỹ thuật máy tính 90 6.78 Trung bình x

3 506200353 Vòng Chính Nguyên 04/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh CD20CM1 Công nghệ kỹ thuật máy tính 90 7.00 Khá x

4 506200469 Nguyễn Cao Anh Quân 16/10/2002 Ninh Thuận CD20CM1 Công nghệ kỹ thuật máy tính 90 6.51 Trung bình x

5 501200016 Nguyễn Tấn Đạt 22/02/1999 Đồng Nai CD20CT1 Công nghệ thông tin 91 7.30 Khá x

6 501200002 Phan Đình Khôi 15/01/2000 Tiền Giang CD20CT1 Công nghệ thông tin 91 6.99 Trung bình x

7 501200013 Phan Văn Trường 13/09/1995 Tp. Hồ Chí Minh CD20CT1 Công nghệ thông tin 91 7.84 Khá x

8 501200606 Lê Công Nghĩa 02/04/2000 Tiền Giang CD20CT10 Công nghệ thông tin 91 6.92 Trung bình x

9 501200609 Phạm Trung Nguyên 17/09/2002 Bình Phước CD20CT10 Công nghệ thông tin 91 7.46 Khá x

10 501200565 Nguyễn Trọng Phúc 17/05/2002 Long An CD20CT10 Công nghệ thông tin 91 7.74 Khá x

11 501200548 Lê Khánh Toàn 14/06/2002 Gia Lai CD20CT10 Công nghệ thông tin 91 7.01 Khá x

12 501200541 Võ Văn Trường 27/01/2002 Bình Thuận CD20CT10 Công nghệ thông tin 91 7.45 Khá x

13 501200518 Trần Anh Vũ 07/04/2002 Tp. Hồ Chí Minh CD20CT10 Công nghệ thông tin 91 7.31 Khá x

14 501200544 Hồ Thị Vị 15/07/2002 Nghệ An CD20CT11 Công nghệ thông tin 91 6.95 Trung bình x

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hồ sơ gồm: Phiếu kê khai lý lịch, Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu của Trường) và bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/03/2023.

Học sinh - sinh viên có tên trong danh sách này phải bổ sung hồ sơ in bằng tốt nghiệp gấp về Phòng Đào tạo.
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15 501200294 Lê Võ Duy An 10/09/2002 Tiền Giang CD20CT3 Công nghệ thông tin 91 7.84 Khá x

16 501200212 Huỳnh Minh Triết 22/03/2002 Đồng Tháp CD20CT6 Công nghệ thông tin 91 6.80 Trung bình x

17 501200215 Nguyễn Hoàng Châu 05/03/1998 Tp. Hồ Chí Minh CD20CT7 Công nghệ thông tin 91 7.03 Khá x

18 501200453 Hồ Thị Hiếu Kiên 28/08/2002 Long An CD20CT7 Công nghệ thông tin 91 6.83 Trung bình x

19 501200239 Lê Văn Văn 20/09/2002 Thanh Hoá CD20CT7 Công nghệ thông tin 91 6.92 Trung bình x

20 501200341 Đỗ Thành Vinh 20/03/2002 Quảng Ngãi CD20CT7 Công nghệ thông tin 91 7.01 Khá x

21 501200134 Đặng Nhựt Hào 14/09/2002 Long An CD20CT8 Công nghệ thông tin 91 7.52 Khá x

22 510200451 Nguyễn Trung Kiên 12/08/1998 Kon Tum CD20DH3 Thiết kế đồ họa 86 7.65 Khá x x

23 510200119 Nguyễn Thanh Thừng 02/09/2002 Long An CD20DH3 Thiết kế đồ họa 86 8.11 Giỏi x x

24 510200446 Trần Phước Trọng 19/05/2002 Kiên Giang CD20DH4 Thiết kế đồ họa 86 8.15 Giỏi x x

25 501200049 Võ Quốc Việt 24/10/1998 Ninh Thuận CD20DH5 Thiết kế đồ họa 86 6.51 Trung bình x x

26 504200144 Huỳnh Phúc Luân 14/06/2002 Tiền Giang CD20DT1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 90 6.96 Trung bình x x

27 505200248 Nguyễn Minh Nhật 09/11/2002 Hà Tĩnh CD20DT1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 90 7.23 Khá x x

28 505200653 Trần Hán Thuận 05/01/2000 Tp. Hồ Chí Minh CD20DT1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 90 7.97 Khá x x

29 505200115 Lê Trung Tín 18/01/2002 Tp. Hồ Chí Minh CD20DT1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 90 7.18 Khá x x

30 505200116 Nguyễn Trung Tín 15/09/2002 Long An CD20DT1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 90 8.53 Giỏi x x

31 508200483 Nguyễn Thị Hạ My 25/02/2002 Quảng Nam CD20KT1 Kế toán 90 8.12 Giỏi x x

32 508200128 Trần Thị Cẩm Tiên 05/11/2002 Đồng Nai CD20KT1 Kế toán 90 7.48 Khá x x

33 507200311 Nguyễn Duy Khoa 03/06/2002 Ninh Thuận CD20QT2 Quản trị kinh doanh 91 7.41 Khá x x

34 501200111 Nguyễn Văn Việt 19/11/1999 Tp. Hồ Chí Minh CD20TM1 Truyền thông và mạng máy tính 90 7.42 Khá x

35 3001190223 Lê Thành Tựu 17/10/2001 An Giang CD19LW7 Công nghệ thông tin 82 6.42 Trung bình x

36 3001190687 Vũ Công Chiến 15/12/1998 Thái Bình CD19LW6 Công nghệ thông tin 82 7.22 Khá x
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37 3001190656 Nguyễn Thiện Tâm 16/04/2001 Bình Phước CD19LW6 Công nghệ thông tin 82 7.32 Khá x

38 3001190412 Bạch Nữ Tú Ngân 11/06/2001 Quảng Ngãi CD19LW5 Công nghệ thông tin 82 7.06 Khá x

39 3001190536 Nguyễn Minh Tiệp 12/11/2001 Kon Tum CD19LW5 Công nghệ thông tin 82 7 Khá x

40 3001190436 Nguyễn Anh Tuấn 30/11/2001 Ninh Bình CD19LW4 Công nghệ thông tin 82 6.25 Trung bình x

41 3001190376 Nguyễn Bá Lộc 27/03/2000 Bến Tre CD19LW3 Công nghệ thông tin 82 6.82 Trung bình x

42 3011190350 Phạm Nhựt Đăng 24/06/2001 An Giang CD19DH2 Thiết kế đồ họa 83 6.55 Trung bình x x

43 3001190020 Nguyễn Hoàng Nguyên 22/04/1998 Tp. Hồ Chí Minh CD19DH1 Thiết kế đồ họa 83 6.96 Trung bình x x

44 3008190445 Bùi Thị Kim Trang 15/01/2001 Quảng Nam CD19KT1 Kế toán 83 6.8 Trung bình x x

45 3007190480 Lý Kiến Nghiệp 15/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh CD19QT1 Quản trị kinh doanh 88 6.9 Trung bình x x

46 3001180218 Trần Hoàng Trung Trực 17/04/2000 Lâm Đồng CD18LW3 Công nghệ thông tin 82 6.54 Trung bình x

47 3001180426 Võ Hoàng Duy 11/11/2000 Tp. Hồ Chí Minh CD18DH1 Công nghệ thông tin 83 7.19 Khá x

48 3007170321 Trần Quốc Trung 08/03/1999 Ninh Thuận CD17QI1 Quản trị kinh doanh 82 6.48 Trung bình x x

49 3001160080 Vũ Duy Hùng 27/02/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu CD16QT1 Quản trị kinh doanh 118 7.24 Khá x x

50 3001160344 Dương Quốc Bảo 07/02/1998 Bình Dương CD16KM1 Công nghệ thông tin 117 6.5 Trung bình kháx

51 3001160147 Ngô Đình Cẩn 07/05/1998 Phú Yên CD16KP1 Công nghệ thông tin 118 6.76 Trung bình kháx

52 801200013 Nguyễn Duy Long 17/12/2005 Tp. Hồ Chí Minh TC20TH1 Tin học ứng dụng 60 7.4 Khá x

53 801200012 Đặng Hoàng Phúc 28/06/2004 Tp. Hồ Chí Minh TC20TH1 Tin học ứng dụng 60 7.18 Khá x

54 801200067 Trần Đức Tiệp 29/10/2001 Thái Bình TC20TH1 Tin học ứng dụng 60 6.52 Trung bình x
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